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ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH ĐỊNH                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      ----------------                                                    ------------------------------------ 

Số:  05/2004/CT-UB                      Quy Nhơn, ngày   29  tháng   6   năm 2004

CHỈ THỊ

V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

và dự toán ngân sách địa phương năm 2005

((((((((((
Thực hiện Chỉ thị số 18/2004/CT-TTg ngày 31/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2005, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, UBND các huyện, thành phố triển khai xây dựng kế hoạch năm 2005 theo các nội dung và tiến độ sau:

A. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2005.

Năm 2005 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2001 – 2005, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm 2001-2005 đã được xác định trong Nghị quyết số 42/2001/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (kỳ họp thứ 5 tạo đà phát triển cho những năm đến của kế hoạch 5 năm tiếp theo. Do đó cần tập trung hoàn thành các mục tiêu và thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

I. Mục tiêu:

1. Phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tạo bước chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm và của nền kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giảm chi phí sản xuất để nâng cao chất lượng tăng trưởng.

2. Thực hiện mạnh mẽ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đi đôi với khai thác tốt thị trường tại địa phương và thị trường trong nước.

3. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa. Tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách xóa đói, giảm nghèo, cải thiện mức sống của dân cư, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

4. Tiếp tục đổi mới về tổ chức và nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ cơ sở.

II. Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch năm 2005.

1) Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) không thấp hơn 12%. Trong đó, công nghiệp, xây dựng 28 - 28,5%, dịch vụ 37,5 - 38%, nông, lâm, ngư nghiệp tăng 35 - 35,5%. Tiếp tục tạo các điều kiện cần thiết để nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn trong những năm tiếp theo.

2) Huy động tối đa các nguồn lực để tăng tỷ lệ đầu tư phát triển đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; phấn đấu huy động trên 31% GDP cho đầu tư phát triển. Thực hiện tốt Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi; phấn đấu tổng thu ngân sách địa phương đạt 10,5% GDP.

3) Rà soát lại các quy hoạch đã được duyệt, nhất là các quy hoạch sản phẩm, quy hoạch ngành; hoàn chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp ở các huyện, thành phố. Tiếp tục thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương và cơ cấu sản xuất của các ngành; nâng cao tiềm lực mọi mặt; tạo bước chuyển biến về sức cạnh tranh và hiệu quả phát triển; tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị canh tác, đơn vị chăn nuôi và đơn vị công suất. 

4) Tiếp tục phát triển nông nghiệp toàn diện, chuyển mạnh cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp và cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá chuyên canh, tập trung, có chất lượng, hiệu quả, phù hợp với thị trường và lợi thế về đất đai, lao động và gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu. Trên cơ sở tăng cường quy hoạch và quản lý sử dụng đất đai, sử dụng các giống cây, giống con mới để phục vụ cho việc chuyển đổi mạnh mẽ về cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường quy hoạch và quản lý sử dụng đất đai. Tích cực chuẩn bị các biện pháp phòng chống thiên tai (lũ lụt, hạn hán, cháy rừng...), chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống.

5) Phát triển công nghiệp với tốc độ cao; đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp đi đôi với phấn đấu giảm chi phí sản xuất để tăng sức cạnh tranh, đứng vững và phát triển trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông sản, công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản về công nghiệp, các khu, cụm công nghiệp ở các huyện, thành phố. Thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9; nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sau cổ phần hoá. 

6) Phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ: bưu chính viễn thông, vận tải, du lịch, tài chính, ngân hàng, tư vấn pháp luật, xuất khẩu lao động...Chấn chỉnh tổ chức lại thị trường bất động sản, tăng nguồn thu cho nhà nước qua loại dịch vụ này. Phát triển mạng thị trường nội địa, đặc biệt là thị trường nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

7) Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh xuất khẩu, quan tâm nâng cao chất lượng các mặt hàng xuất khẩu, củng cố thị trường đã có, đồng thời tích cực tìm thêm thị trường mới. Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng 17 - 18%. Chủ động và tích cực hơn trong việc chuẩn bị và bảo đảm các điều kiện để hội nhập kinh tế quốc tế. Phổ biến rộng rãi các chính sách ưu đãi của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút  mạnh vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Chuẩn bị tốt các dự án và vốn đối ứng đối với nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 

8) Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực xã hội, đặc biệt là trong các ngành giáo dục, y tế, văn hóa để huy động thêm nguồn lực xã hội đầu tư cho lĩnh vực này nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. 

9) Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu của Chương trình xóa đói, giảm nghèo, việc làm, Chương trình 135 và chương trình trồng mới 5 triệu hecta rừng. Tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã nghèo, vùng nghèo. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động, tăng cường công tác đào tạo lao động cho xuất khẩu. Từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Thực hiện các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông.

10) Đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, nâng cao đạo đức và năng lực của đội ngũ cán bộ công chức. Tăng cường tính hiệu quả và minh bạch trong việc thực hiện các chính sách của Nhà nước.

11) Tiếp tục củng cố quốc phòng và an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh trấn áp các hoạt động tội phạm có tổ chức, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý xã hội.

III. Nhiệm vụ về dự toán ngân sách địa phương năm 2005:

Năm 2005 là năm thứ hai trong thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi). Vì vậy, yêu cầu các Sở, Ban, các huyện, thành phố và các đơn vị tiếp tục thực hiện đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

1- Dự toán thu ngân sách địa phương phải được tính đúng, tính đủ theo quy định của pháp luật, trên cơ sở đánh giá sát tình hình thực hiện nhiệm vụ thu năm 2004, phân tích, dự báo các yếu tố tăng trưởng kinh tế, sự biến động của thị trường, giá cả và các nguồn thu năm 2005 đối với từng ngành, từng lĩnh vực, các cơ sở kinh tế và những nguồn thu mới phát sinh trên địa bàn; thực hiện các biện pháp khuyến khích sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Xây dựng dự toán thu ngân sách địa phương với mức động viên phấn đấu tăng tối thiểu 15% so với mức thực hiện năm 2004.

2- Dự toán chi ngân sách địa phương phải căn cứ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2005, chế độ, chính sách, định mức chi hiện hành, căn cứ dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, xác định nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. Tập trung bố trí thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

2.1) Dự toán chi đầu tư phát triển phải bảo đảm đủ vốn theo tiến độ thực hiện đối với các dự án quan trọng của tỉnh; ưu tiên tăng vốn đầu tư phát triển kinh tế – xã hội các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ưu tiên bố trí vốn cho các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là tuyến tỉnh và tuyến cơ sở; bố trí đủ vốn cho các dự án ODA; bảo đảm đủ vốn quy hoạch và chuẩn bị đầu tư; tiếp tục bố trí vốn kiên cố hóa kênh mương thủy lợi, hạ tầng nuôi trồng thủy sản.

2.2) Dự toán chi phát triển khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, văn hóa, y tế, xã hội phải bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách và những mục tiêu, nhiệm vụ đã được quyêùt định. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện đầy đủ, có hiệu quả cơ chế quản lý tài chính theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ, các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí theo Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ.


2.3) Thực hiện các biện pháp tạo nguồn cải cách tiền lương ở từng cơ quan, đơn vị từ các nguồn thu được để lại theo chế độ (tối thiểu 40%), riêng ngành y tế tối thiểu 35%; tiết kiệm chi thường xuyên không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương (tối thiểu 10%), sử dụng tối thiểu 50% nguồn tăng thu năm 2004 và dự toán thu 2005 so dự toán 2004 để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.


2.4) Bố trí dự phòng theo Luật Ngân sách nhà nước để chủ động đối phó với thiên tai, lũ lụt và xử lý những nhiệm vụ cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

2.5) Xây dựng dự toán huy động từng nguồn đầu tư phát triển theo quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; đồng thời bảo đảm số dư nợ huy động (bao gồm cả số dự kiến huy động năm 2005) tối đa 30% dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách tỉnh. Chủ động bố trí ngân sách địa phương để trả nợ đầy đủ, đúng hạn các khoản đã vay, đã huy động, xử lý nợ xây dựng cơ bản, bảo đảm lành mạnh ngân sách địa phương theo đúng chế độ quy định.

2.6) Căn cứ tình hình thực hiện dự toán bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp trên năm 2004, xây dựng dự toán chi thực hiện các dự án, nhiệm vụ quan trọng đề nghị bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên theo quy định tại tiết b khoản 2 Điều 29 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. Các nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để đầu tư bao gồm các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu hecta rừng, Chương trình Biển Đông – hải đảo, hạ tầng du lịch, hạ tầng làng nghề, hạ tầng nuôi trồng thủy sản,…các chương trình, dự án, đề án lớn khác. 

2.7) Đối với vốn từ nguồn thu giao quyền sử dụng đất, các địa phương bố trí dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản tương ứng để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội có kế hoạch sử dụng ngay từ đầu năm.

3- Cùng với việc xây dựng dự toán ngân sách, yêu cầu các sở, ban, huyện, thành phố, các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện việc báo cáo, phân tích, giải trình, đánh giá cụ thể hiệu quả các khoản chi tiêu ngân sách. Đồng thời, phải tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quyết toán và kiểm tra phê duyệt quyết toán năm 2004 theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Thực hiện việc xử lý ngay những tồn tại, sai phạm đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện và kiến nghị xử lý.

B. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN.


I. Về tiến độ xây dựng kế hoạch:

Từ ngày 01/7 đến 15/7/2004, các sở, ban, huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2005 và báo cáo cho Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, cơ quan quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 15/7/2004 để tổng hợp trình UBND tỉnh kịp báo cáo Trung ương trước ngày 20/7/2004.


Trong tháng 9 năm 2004, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính dự kiến phương án phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách địa phương


Trong tháng 10 năm 2004, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2005 để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh.


Trước ngày 10 tháng 12 năm 2004, Chủ tịch UBND tỉnh giao kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2005 cho các sở, ban, huyện, thành phố trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2005.

Trước ngày 20 tháng 12 năm 2004, các sở, ban, huyện, thành phố phân bổ xong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2005 cho cấp dưới, trên cơ sở nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh giao và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.


2. Về phân công thực hiện:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:


Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tính toán, xây dựng các phương án, các cân đối lớn để làm cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2005.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển và phương án phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Phương án phân bổ vốn chi các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, tổng hợp phương án phân bổ dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tổ chức hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2005.


Làm việc với các sở, ban và các địa phương về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư và Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2005.


b) Sở Tài chính


Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn các Sở, Ban, địa phương đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2004; xây dựng khái toán ngân sách và thông báo số kiểm tra về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2005 cho các sở, ban, huyện, thành phố.

Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng và tổng hợp dự toán ngân sách địa phương năm 2005; làm việc với các sở, ban, các huyện, thành phố về dự toán ngân sách địa phương năm 2005. 


c) Các sở, ban thuộc tỉnh: 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2005 thuộc lĩnh vực mình phụ trách. 

Chủ trì, phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính làm việc với các cơ quan liên quan đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án lớn trong thời gian qua, nhiệm vụ, dự toán và phương án phân bổ kinh phí năm 2005 thuộc lĩnh vực phụ trách gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 15/7/2004

Các Sở, Ban thuộc tỉnh tùy theo chức năng của mình, trên cơ sở tính toán các nguồn lực có thể khai thác được, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, đề xuất các giải pháp, các cơ chế chính sách, kiến nghị sửa đổi, bổ sung  các chính sách hiện hành trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 15/7/2004 để làm căn cứ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban ở địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2005 báo cáo các cơ quan chức năng của tỉnh theo quy định; đồng thời trình cấp có thẩm quyền quyết định.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng, tổng hợp kế hoạch năm 2005 đúng nội dung và thời gian quy định. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  và Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này ./. 


 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                          CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
 

- VPCP, Vụ IV

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Bộ Tài chính 

- TT Tỉnh ủy
- TT.HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Các sở, ban

- Các Huyện,Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, TP 


- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh 

- Viện KSND, Tòa án nhân dân tỉnh                                                                                      Vũ Hoàng Hà 

- Đài PTTH, Báo Bình Định  (đưa tin) 

- Lãnh đạo VP, CV
- Lưu VP, K2

